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MỞ ĐẦU 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đang có những bƣớc phát triển 

vƣợt bậc, đặc biệt là bắt đầu từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO 

thì nền kinh tế của nƣớc ta đã có những bƣớc biến chuyển vƣợt bậc để chính thức hòa 

mình hội nhập cùng nền kinh tế quốc tế. Do đó, các hoạt động trao đổi hàng hóa, thƣơng 

mại, dịch vụ hiện nay không chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ mà còn vƣơn ra tầm 

quốc tế. Để phù hợp với xu thế đó, hệ thống các NHTM cũng không ngừng phát triển và 

mở rộng, đặc biệt là ở các nghiệp vụ cấp tín dụng đặc thù, trong đó có nghiệp vụ cấp bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là một trong những nghiệp vụ 

tối quan trọng của ngân hàng thƣơng mại hiện đại. Đối với hệ thống ngân hàng tại Việt 

Nam hiện nay, tuy xuất hiện không phải là lâu đời nhất nhƣng bảo lãnh thanh toán ngân 

hàng đã đóng vai trò to lớn trong việc phát triển nền kinh tế, giúp cho doanh nghiệp 

trong nƣớc tiết kiệm nguồn vốn và đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia 

hội nhập kinh tế quốc tế dễ dàng hơn, và không chỉ có vậy bảo lãnh thanh toán ngân 

hàng là một nghiệp vụ cấp tín dụng sinh lời không nhỏ cho các NHTM tại Việt Nam. 

Để đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng, bên cạnh các cam kết quốc tế, điều ƣớc quốc tế về hoạt động này, hệ thống 

các văn bản pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng của Việt Nam đã ra đời. Tuy 

nhiên hiện nay hệ thống pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng của Việt Nam vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế và thiếu sót, chƣa tƣơng xứng với vai trò và tiềm năng của nó 

đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nhƣ còn bị trùng lặp, chồng chéo, thiếu thống 

nhất và thiếu nhiều quy tắc điều chỉnh. 

Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt là một ngân hàng thƣơng mại cổ phần còn non trẻ 

song đã hiểu rõ tầm quan trọng của bảo lãnh thanh toán ngân hàng và đã có những sản 

phẩm bảo lãnh thanh toán ngân hàng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, trong quá trình áp 

dụng pháp luật để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thanh ngân hàng của mình thì Ngân hàng 

Bƣu điện Liên Việt cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Chính vì vậy, để hoạt động 

này phát triển tƣơng xứng với tiềm năng hiện có của ngân hàng thì việc đi sâu vào phân 

tích, đánh giá cơ sở pháp lý cũng nhƣ thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng để nhằm tìm ra các giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh thanh toán tại đây 

không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt mà còn là một vài 

kinh nghiệm có thể vận dụng tại các NHTM khác tại Việt Nam. Đây cũng là lý do cho sự 

cần thiết để nghiên cứu tìm hiểu bản chất pháp lý của bảo lãnh thanh toán ngân hàng, thực 

tiễn áp dụng áp luật khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại một NHTM 

cụ thể tại Việt Nam, từ đó góp phần đóng góp ý kiến và hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh 

thanh toán ngân hàng của nƣớc ta. Từ những nguyên nhân trên đây, học viên đã quyết định 

chọn đề tài "Pháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và 

thực tiễn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu về chế định 

bảo lãnh, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, các đề tài nghiên cứu tập trung đánh giá 

pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng chung nhƣ: 
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- Lê Nguyên (1997), Bảo lãnh ngân hàng và tín dụng thư dự phòng, NXB Thống 

Kê, Hà Nội; 

- Nguyễn Thành Long (1999), Những vấn đề pháp lý về bảo lãnh ngân hàng, Luận 

văn thạc sĩ, Hà Nội; 

- TS. Võ Đình Toàn (2002), Một số vấn đề về quan hệ bảo lãnh ngân hàng ở nƣớc 

ta hiện nay, Tạp chí Luật học số 3/2002; 

- Vũ Thị Khánh Phƣợng (2010), Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn tại 

NHTM Kỹ thƣơng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội; 

- Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2012), “Hoàn thiện một số quy định 

của quy chế bảo lãnh ngân hàng”, Dân chủ và pháp luật, (8). 

Nội dung nghiên cứu của các công trình nói trên mới chỉ dừng lại ở mức độ chung 

nhất về bảo lãnh ngân hàng mà chƣa phân tích rõ đặc tính thanh toán của bảo lãnh ngân 

hàng, cũng nhƣ chƣa cụ thể hóa đƣợc các vƣớng mặc trong quá trình áp dụng pháp luật 

bảo lãnh thanh toán ngân hàng hiện nay ở Việt Nam thông quá một ngân hàng cụ thể. 

3. Mục đích, phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về 

bảo lãnh thanh toán ngân hàng và thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến hoạt động 

bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt, tìm ra những hạn chế, bất cập, từ 

đó đƣa ra các giải pháp nhằm đảm bảo và hạn chế rủi ro cho NHTM khi thực hiện hoạt 

động bảo lãnh than toán. 

Để đạt đƣợc mục đích trên tác giả đã đi sâu phân tích các khái niệm cơ bản, hệ 

thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về bảo lãnh thanh toán ngân hàng nhƣ khái 

niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý, chức năng, vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán 

tại các NHTM cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân 

hàng. Cùng với đó, phác thảo toàn cảnh về thực trạng áp dụng pháp luật trong hoạt động 

bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt. Trên cơ sở những 

nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trong thực tiễn hoạt động cũng nhƣ áp dụng pháp 

luật thì tác giả cũng xin đƣa ra một số định hƣớng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

về bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong thời gian tới. 

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, các phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu đƣợc áp 

dụng trong quá trình thực hiện đề tài bao gồm: 

- Phƣơng pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và đƣờng lối của Đảng về Nhà nƣớc về đất đai; 

- Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các phƣơng pháp khác nhƣ phƣơng pháp so 

sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp, đối chiếu, suy luận... để nghiên cứu các vấn đề lý 

luận và thực trạng pháp luật về thuê quyền sử dụng đất ở Việt Nam. 

5. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu 

Các kết quả nghiên cứu này có thể đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo tại các cơ 

sở đào tạo và nghiên cứu về luật học. Một số giải pháp của đề tài có giá trị tham khảo 

đối với các cơ quan xây dựng và thực thi pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở nƣớc ta. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận 

văn gồm 3 chƣơng: 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN VÀ PHÁP LUẬT VỀ 

BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG 

 
1.1. Lý luận cơ bản về hoạt động bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển phương thức bảo lãnh thanh toán 

Theo một trang web quốc tế có uy tín về thuật ngữ ngành luật nhƣ wisegeek thì “A 

payment guarantee is a type of financial commitment that requires the debtor to repay 

the debt in accordance with the terms and conditions that apply to the original debt 

agreement.” có thể tạm hiểu rằng “Bảo lãnh thanh toán là một loại cam kết tài chính mà 

yêu cầu con nợ phải thực hiện trả nợ phù hợp với các điều khoản và điều kiện áp dụng 

cho các hợp đồng nợ gốc". Nếu nhƣ theo cách hiểu rộng này thì hoạt động bảo lãnh 

thanh toán cũng gần nhƣ một phƣơng thức bảo lãnh thông thƣờng và có đặc thù là một 

phƣơng tiện thanh toán cho dù nó tồn tại dƣới các dạng khác nhau và phƣơng thức này 

đã tồn tại rất lâu đời. Có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động bảo lãnh thanh toán đã có từ 

thời Hy lạp cổ đại trong những giao dịch nhỏ lẻ, dù rất sơ khai. Từ những năm 60 của 

thế kỷ XX, bảo lãnh thanh toán bắt đầu đƣợc sử dụng tại các nƣớc Tây Âu và Hoa Kỳ. 

Đến những năm 70, thƣơng mại mậu dịch quốc tế ngày càng phát triển đã làm gia tăng 

nhu cầu đa dạng hóa và hợp pháp hóa công cụ tài trợ và bảo đảm quốc tế có tính linh 

hoạt, độ tin cậy cao, phù hợp với tập quán quốc tế và không trái với luật pháp quốc gia, 

ngoài phƣơng thức tín dụng chứng từ truyền thống, bảo lãnh thanh toán ngân hàng đáp 

ứng đƣợc các yêu cầu này và đƣợc sử dụng ngày càng phổ biến. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong phạm vi luận văn này nghiên cứu đƣợc hiểu 

là bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo nghĩa rộng, không phải bảo lãnh thanh toán theo 

nghĩa hẹp là một loại hình bảo lãnh nhất định theo Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN về bảo 

lãnh ngân hàng. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo nghĩa rộng có thể đƣợc hiểu nhƣ là 

một trong số các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nhƣng với đặc thù đòi hỏi 

phải có một tổ chức có uy tín và khả năng tài chính là tổ chức tín dụng đóng vai trò bên 

bảo lãnh. Đây là đặc điểm cho phép phân biệt bảo lãnh thanh toán ngân hàng với các 

loại bảo lãnh dân sự khác. 

Hiện nay cả pháp luật Việt Nam và pháp luật các quốc gia tác giả tìm hiểu thì 

chƣa có quy định cụ thể khái niệm thế nào là bảo lãnh thanh toán ngân hàng mà dƣờng 

nhƣ chỉ tồn tại khái niệm bảo lãnh (Guarantee). Mà thông thƣờng có thể thấy khái niệm 

bảo lãnh thanh toán ngân hàng cũng nhƣ khái niệm bảo lãnh ngân hàng đang đƣợc hiểu 

song song với nhau, nếu với khái niệm bảo lãnh ngân hàng thƣờng đƣợc xác định nhƣ 

một biện pháp bảo đảm thì khái niệm bảo lãnh thanh toán ngân hàng có thể thấy bản 

chất phƣơng thức thanh toán của bảo lãnh khi bên bảo lãnh buộc phải thực hiện thanh 

toán cho bên nhận bảo lãnh khi có sự kiện vi phạm của bên đƣợc bảo lãnh. 

Một số đặc điểm đặc trƣng của bảo lãnh thanh toán ngân hàng, cụ thể: 

- Bảo lãnh thanh toán ngân hàng cũng là một dạng của bảo lãnh dân sự thông 

thƣờng nên vẫn mang đặc điểm là mối quan hệ giữa ba bên. 

- Hình thức của bảo lãnh thanh toán ngân hàng bắt buộc phải bằng văn bản. 
- Bảo lãnh thanh toán ngân hàng mang tính chất đối nhân. 
- Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là bảo lãnh độc lập. 

- Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. 
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- Cuối cùng, theo thông lệ quốc tế, bảo lãnh thanh toán ngân hàng là giao dịch không 
thể đơn phƣơng hủy ngang bởi những ngƣời đại diện có thẩm quyền của ngân hàng. 

1.1.3. Chức năng và vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Chức năng của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng 
Thứ nhất, bảo lãnh thanh toán ngân hàng có chức năng bảo đảm, đây là chức năng 

quan trọng nhất của bảo lãnh thanh toán ngân hàng, cung cấp cho bên thụ hƣởng một sự 
đảm bảo chắc chắn với quyền lợi của họ bằng cách cam kết thanh toán khi bên đƣợc bảo 
lãnh vi phạm nghĩa vụ. 

Thứ hai, bảo lãnh thanh toán ngân hàng là công cụ tài trợ vốn. Không chỉ là bảo 
đảm, bảo lãnh thanh toán ngân hàng còn là công cụ tài trợ vốn cho bên đƣợc bảo lãnh. 
Thông qua bảo lãnh bên đƣợc bảo lãnh không phải xuất quỹ, xuất tiền trong một số 
trƣờng hợp bên đƣợc bảo lãnh không phải thực hiện bảo đảm ký quỹ 100% số tiền đƣợc 
bảo lãnh, đƣợc thu hồi vốn nhanh, đƣợc vay nợ hoặc đƣợc kéo dài thời gian thanh toán 
tiền hàng hóa, dịch vụ… 

Thứ ba, bảo lãnh thanh toán ngân hàng mang chức năng đôn đốc hoàn thành hợp 
đồng. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho phép bên thụ hƣởng có quyền yêu cầu thanh 
toán khi bên đƣợc bảo lãnh vi phạm hợp đồng cam kết trong suốt thời gian có hiệu lực 
của bảo lãnh và ngân hàng có quyền buộc bên đƣợc bảo lãnh phải thực hiện nhận nợ bắt 
buộc đối với số tiền ngân hàng thực hiện thanh toán thay. 

Cuối cùng, bảo lãnh mang chức năng hạn chế rủi ro do thông tin không cân xứng. 
Chức năng này thể hiện thông qua việc tìm hiểu thông tin về đối tác là rất quan trọng, 
tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nhƣ: khoảng cách địa lý, sự khác biệt về tập quán 
kinh doanh, khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, chi phí về thông tin lớn, nên luôn 
tồn tại rủi ro do thông tin không cân xứng. 

Vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng 
Vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng đối với doanh nghiệp đƣợc 

bảo lãnh là hết sức quan trọng. Trong các quan hệ kinh tế không phải lúc nào các đối tác 
cũng tin tƣởng nhau do rất nhiều nguyên nhân, và đặc biệt trong thời buổi kinh tế đang 
trong thời kỳ vẫn còn khủng hoảng nhƣ hiện nay. 

Vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng đối với doanh nghiệp nhận 
bảo lãnh là cũng quan trọng để hạn chế rủi ro cho chính doanh nghiệp. Để đảm bảo an 
toàn trong quan hệ làm ăn, hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp nhận bảo lãnh khi thấy bên 
đƣợc bảo lãnh có thể cung cấp một bảo lãnh thanh toán tại một ngân hàng có uy tín 
thƣờng dễ chấp nhận ký kết hợp đồng hơn. 

1.1.4. Các hình thức bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Phân loại theo phương thức phát hành 
Bảo lãnh thanh toán trực tiếp: là loại bảo lãnh mà trong đó ngân hàng phát hành 

bảo lãnh chịu trách nhiệm bảo lãnh trực tiếp cho bên đƣợc bảo lãnh. Ngƣời đƣợc bảo 
lãnh chịu trách nhiệm bồi hoàn/thanh toán trực tiếp cho ngân hàng phát hành bảo lãnh. 
Đây là loại bảo lãnh đơn giản nhất và phổ biến hiện nay. 

Bảo lãnh thanh toán gián tiếp: Là bảo lãnh thanh toán mà trong đó ngân hàng bảo 
lãnh đã phát hành bảo lãnh theo chỉ thị của một ngân hàng trung gian phục vụ cho ngƣời 
đƣợc bảo lãnh dựa trên một bảo lãnh khác gọi là bảo lãnh đối ứng. Bảo lãnh đối ứng là 
bảo lãnh ngân hàng, theo đó tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài (bên bảo 
lãnh đối ứng) cam kết với bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên 
bảo lãnh, trong trƣờng hợp bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách 
hàng của bên bảo lãnh đối ứng. 
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Bảo lãnh thanh toán được xác nhận: Là bảo lãnh do tổ chức tín dụng phát hành 

cho bên nhận bảo lãnh về việc đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của tổ 

chức tín dụng đƣợc xác nhận bảo lãnh (bên đƣợc xác nhận bảo lãnh) đối với khách hàng. 

Ngƣời thụ hƣởng có thể muốn một ngân hàng trong nƣớc của mình xác nhận bảo lãnh do 

một ngân hàng nƣớc ngoài phát hành và nhƣ vậy ngƣời thụ hƣởng có thể xuất trình 

những chứng từ theo yêu cầu của bảo lãnh đến ngân hàng xác nhận và thanh toán. 

Đồng bảo lãnh thanh toán: Là loại bảo lãnh do nhiều ngân hàng cùng đứng ra 

phát hành bảo lãnh. Trong đó một ngân hàng sẽ đƣợc chọn làm ngân hàng phát hành 

chính, các ngân hàng thành viên sẽ cam kết theo từng phần đóng góp của mình bằng các 

bảo lãnh đối ứng. 

Phân loại theo hình thức sử dụng 

Bảo lãnh thanh toán có điều kiện: là loại bảo lãnh mà việc thanh toán chỉ có thể đƣợc 

tiến hành khi ngƣời thụ hƣởng xuất trình kèm theo thƣ bảo lãnh một số chứng từ hay giấy 

chứng nhận đƣợc quy định trƣớc. Các yêu cầu văn bản ở mỗi bảo lãnh cũng khác nhau có 

thể là chứng từ chứng minh bên đƣợc bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh, xác nhận 

của một chuyên gia, tổ chức trọng tài về việc vi phạm của ngƣời đƣợc bảo lãnh. 

Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện: là loại bảo lãnh mà việc thanh toán sẽ đƣợc 

thực hiện ngay khi ngân hàng nhận đƣợc yêu cầu đầu tiên bằng văn bản của ngƣời thụ 

hƣởng thông báo rằng ngƣời đƣợc bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ đƣợc bảo đảm theo hợp 

đồng đã ký giữa ngƣời thụ hƣởng và ngƣời đƣợc bảo lãnh. Xem yêu cầu này nhƣ một 

mệnh lệnh thanh toán đơn giản không đòi hỏi phải có chứng từ kèm theo. 

1.2. Các cam kết quốc tế, điều ƣớc quốc tế điều chỉnh hoạt động bảo lãnh 

thanh toán ngân hàng 

Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu (The Uniform Rules for Demand 

Guarantee – URDG) 

Trong phạm vi luận văn này, tác giả chỉ xin đề cập đến một số điểm mới của 

URDG 758 so với phiên bản cũ và một số điểm khác biệt so với pháp luật Việt Nam. 

Một điểm đáng lƣu ý trong URDG 758 là sử dụng thuật ngữ “applicant” thay cho thuật 

ngữ “principal” trong URDG 458. Nhƣ vậy, về cơ bản có thể thấy quy định của pháp 

luật hiện hành của Việt Nam (Thông tƣ số 28/2012/TT-NHNN) nhƣ tại 1.1.4 của luận 

văn đã phân tích là chƣa thật sự phù hợp với tập quán quốc tế, cụ thể là URDG 758, 

cũng nhƣ thực tế phát sinh từ hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong nƣớc. 

Một điểm khá tiến bộ khác của URDG 758 là quy định liên quan đến các điều 

kiện phi chứng từ dựa theo UCP 600 nhƣng có mở rộng hơn và có các yếu tố của ISP 98. 

Điều 7 URDG 758 quy định bảo lãnh thanh toán không đƣợc có các điều kiện mà không 

nêu rõ chứng từ để xác định việc tuân thủ điều kiện đó (trừ điều kiện về ngày hoặc một 

khoảng thời gian). Pháp luật hiện hành của Việt nam về bảo lãnh ngân hàng nói chung 

hay bảo lãnh thanh toán ngân hàng nói riêng cũng cần xem xét để ghi nhận nội dung này 

do trên thực tế phát sinh tồn tại rất nhiều bảo lãnh thanh toán ngân hàng có ghi nhận nội 

dung liên quan đến phi chứng từ. 

Pháp luật Việt Nam cũng nhƣ URDG 458 không có quy định về hệ quả của việc 

khi bảo lãnh không quy định về thời hạn chấm dứt hiệu lực. Song Điều 25(c) URDG 758 

có quy định rằng khi bảo lãnh thanh toán hoặc bảo lãnh thanh toán đối ứng không quy 

định ngày chấm dứt hiệu lực thì bảo lãnh sẽ chấm dứt hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 

phát hành và bảo lãnh đối ứng sẽ chấm dứt sau 30 ngày sau ngày bảo lãnh chấm dứt hiệu 

lực. Quy định này nhằm hạn chế loại bảo lãnh vô thời hạn rất bất lợi cho bên có nghĩa vụ 
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theo hợp đồng cơ sở và ngân hàng phát hành, nên chăng pháp luật Việt Nam cũng cần có 

quy định về ngày hết hiệu lực cuối cùng nếu trên cam kết bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

không ghi nhận ngày hết hiệu lực. 

Ngoài ra, URDG 758 bổ sung các quy định về chuyển nhƣợng bảo lãnh và 

nhƣợng lại số tiền bảo lãnh. Bảo lãnh có thể chuyển nhƣợng đƣợc chỉ khi bảo lãnh quy 

định cho phép chuyển nhƣợng. Việc đƣa khái niệm chuyển nhƣợng (transfer) đối với các 

bảo lãnh rất đƣợc hoan nghênh bởi bên bảo lãnh có lý do để từ chối phát hành bảo lãnh 

cho phép nhƣợng lại (assignment) quyền yêu cầu đòi tiền, do đó, quy trình kiểm soát sẽ 

chặt chẽ hơn. 

Quy tắc thực hành cam kết dự phòng quốc tế (The International Standby 

Practice Rules - ISP) 

Mặc dù URDG đƣợc soạn thảo cho bảo lãnh độc lập, nhƣng trên thực tế lại không 

đƣợc hoan nghênh tại Mỹ, nên ISP đóng vai trò thay thế trong việc thiết lập một hành lang 

pháp lý không chỉ cho Tín dụng thƣ dự phòng mà còn cho cả các cam kết bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng khác. Một số đặc điểm đáng lƣu ý của ISP nhƣ đặc trƣng độc lập, chứng 

từ và vô điều kiện là những nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ bản quy tắc. ISP đi vào các 

giao dịch cụ thể, rõ ràng và rất thực tế nhằm tạo ra sự chuẩn xác về nghiệp vụ của các mối 

quan hệ giữa các bên trong cam kết. Tuy nhiên, ISP lại quy định nội dung quá chi tiết nên 

tạo ra cảm giác khó áp dụng cho ngƣời đọc và ngƣời sử dụng. Bên cạnh đó, văn phong 

của ISP mang đậm tính chất pháp luật nên đôi khi gây khó hiểu cho ngƣời sử dụng. 

Công ước Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập và Tín dụng thư dự phòng (The 

United Nations Convention on Independent Guarantee and Standby Letter of Credits) 

Công ƣớc Uncitral do Ủy ban Liên hiệp quốc về Pháp luật và Thƣơng mại quốc tế 

ấn hành, có hiệu lực từ năm 2000. Đây không phải là Luật mà là một trong những điều 

ƣớc quốc tế và sẽ là một bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật của quốc gia khi đƣợc 

phê chuẩn. Công ƣớc Uncitral thiết lập hành lang pháp lý thống nhất trong tiến trình xử 

lý của giao dịch bảo lãnh độc lập và tín dụng thƣ dự phòng, góp phần quốc tế hóa các 

giao dịch này, tạo ra sự phù hợp với tập quán và thông lệ quốc tế, nhƣng không quá xa lạ 

đối với từng địa phƣơng và cho phép bổ sung thêm những điều cần thiết của luật quốc 

gia, bảo đảm lợi ích thiết thực của các quốc gia. 

Một số đặc điểm đáng lƣu ý của Công ƣớc Uncitral nhƣ là việc phần lớn các điều 

khoản của Công ƣớc Uncitral đều không bắt buộc, mà tùy vào sự lựa chọn của các bên. 

Điểm nổi bật của Công ƣớc là những điều khoản nói về biện pháp áp dụng của tòa án và 

giải quyết những khác biệt giữa các luật. Công ƣớc Uncitral thể hiện đƣợc sự ngăn chặn 

sự lạm dụng, gian lận hoặc lừa đảo trong đòi tiền và đƣa ra quy định về giải pháp khẩn 

cấp tạm thời của tòa đối với trƣờng hợp đòi tiền gian lận. 

Việc sử dụng Công ƣớc này giúp các bên áp dụng thống nhất một điều luật chung 

trong giao dịch, tránh đƣợc tình trạng một trong hai đối tác lựa chọn luật của nƣớc mình 

áp dụng cho giao dịch, tạo bất lợi cho phía bên kia, vì thế ngày càng có nhiều quốc gia 

phê chuẩn Công ƣớc này. Ngoài URDG, ISP và Công ƣớc Uncitral nhƣ trên đã phân 

tích, giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng còn sử dụng Quy tắc và thực hành thống 

nhất Tín dụng chứng từ (The Uniform Customs and Practice - UCP), phiên bản hiện 

hành là UCP600 có hiệu lực từ ngày 01/07/2007. Đây là bộ quy tắc đƣợc sử dụng chủ 

yếu trong giao dịch tín dụng chứng từ. Đối với bảo lãnh thanh toán ngân hàng, UCP 

thƣờng đƣợc vận dụng trong điều khoản về chứng từ xuất trình khi có yêu cầu đòi tiền, 

nếu đƣợc dẫn chiếu. 
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Pháp luật Việt Nam chƣa đáp ứng đƣợc sự đa dạng của các loại bảo lãnh thanh 

toán cũng nhƣ pháp luật quốc tế điều chỉnh hoạt động bảo lãnh thanh toán ngày càng 

đƣợc sử dụng nhiều trong các giao dịch thanh toán quốc tế. Vì vậy, khi xem xét các yêu 

tố tác động đến sự hình thành pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Việt Nam 

thì các cam kết quốc tế là một yếu tố quan trọng bậc nhất. 

1.3. Thực trạng pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Việt Nam 

1.3.1. Cơ sở, nguyên tắc pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động bảo lãnh 

thanh toán ngân hàng 

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam không có một văn bản pháp luật 

cụ thể nào điều chỉnh bảo lãnh thanh toán ngân hàng hay hoạt động bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng, bảo lãnh thanh toán ngân hàng đang đƣợc xem xét là một hoạt động tín dụng 

của ngân hàng nên đƣợc điều chỉnh bởi các quy định chung của pháp luật Dân sự và các 

quy định chuyên ngành về tín dụng ngân hàng hay bảo lãnh ngân hàng. Trong khi Bộ 

luật Dân sự 2005 đƣa ra các quy định chung về quan hệ bảo lãnh thì Luật các Tổ chức 

tín dụng 2010 khẳng định bảo lãnh ngân hàng là một trong các hình thức cấp tín dụng 

của tổ chức tín dụng. Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

02/12/2012 thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Ngân hàng 

Nhà nƣớc về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng. Thông tƣ mới mang tính tiến 

bộ song vẫn có tính kế thừa. Sau khoảng 3 năm áp dụng, Thông tƣ 28 đã góp phần chấn 

chỉnh việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại các ngân hàng. Tuy nhiên, Thông tƣ 28 vẫn 

tồn tại nhiều bất cập cần phải đƣợc sửa đổi mới đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế về nghiệp 

vụ bảo lãnh nhƣ vấn đề về Ngôn ngữ của các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh, 

Hợp đồng cấp bảo lãnh, điều kiện đối với bên đƣợc bảo lãnh, thẩm quyền ký hợp đồng 

cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh, thời hạn kiểm tra chứng từ và thông báo từ chối và một 

số vấn đề liên quan mà nội dung luận văn đã phân tích. 

1.3.2. Chủ thể và mối quan hệ trong giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Trong một nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng thƣờng có ít nhất ba thành phần sau: 

- Bên bảo lãnh (the guarantor): là ngƣời phát hành bảo lãnh thanh toán (tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh). Tuy nhiên, để có 

thể thực hiện hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho ngƣời không cƣ 

trú thì các tổ chức tín dụng cần phải có thêm những điều kiện nhất định. 

- Bên đƣợc bảo lãnh (the principal): là tổ chức (bao gồm tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nƣớc ngoài), cá nhân là ngƣời cƣ trú và tổ chức là ngƣời không cƣ trú 

đƣợc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài bảo lãnh. Tuy nhiên cũng có sự 

giới hạn nhất định. 

- Bên nhận bảo lãnh (the creditor): là tổ chức, cá nhân là ngƣời cƣ trú hoặc ngƣời 
không cƣ trú có quyền thụ hƣởng bảo lãnh do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nƣớc ngoài phát hành song phải tuân thủ các điều kiện luật định. 

Nhƣ trên tác giả đã phân tích thì giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng bao giờ 

cũng liên quan đến ba bên: Ngân hàng - bên bảo lãnh, khách hàng - bên đƣợc bảo lãnh, và 

bên thụ hƣởng – bên nhận bảo lãnh. Quan hệ giữa các bên đƣợc quy định bởi các hợp đồng 

khác nhau, độc lập với nhau. Nếu nhƣ quan hệ giữa bên đƣợc bảo lãnh và bên nhận bảo 

lãnh là mối quan hệ gốc, là cơ sở phát sinh yêu cầu bảo lãnh, đƣợc thể hiện dƣới dạng: hợp 

đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công,... Trong mối quan hệ này, bên đƣợc 

bảo lãnh có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện cam kết đối với bên nhận bảo lãnh. 

Quan hệ giữa bên đƣợc bảo lãnh và bên bảo lãnh là quan hệ cấp tín dụng trên cơ 
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sở hợp đồng cấp bảo lãnh; dựa vào quan hệ gốc giữa bên đƣợc bảo lãnh và bên nhận bảo 

lãnh, NHTM với vai trò là bên bảo lãnh sẽ phát hành cam kết bảo lãnh theo yêu cầu của 

bên đƣợc bảo lãnh. Mối quan hệ này thể hiện thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh. 

Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh là quan hệ thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh trên cơ sở hợp đồng bảo lãnh hoặc thƣ bảo lãnh đƣợc gọi chung là cam kết bảo 

lãnh. NHTM có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận bảo lãnh khi bên đƣợc bảo lãnh vi 

phạm các nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

Ngoài các chủ thể chính nhƣ đã phân tích, trong quan hệ bảo lãnh còn có thể phát 

sinh các bên liên quan khác nhƣ bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh, bên bảo 

đảm cho nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh và các bên có liên quan khác trong giao dịch 

bảo lãnh phát sinh trong thực tế. 

1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng thì NHTM phải giao kết 

cả hai giao dịch với hai chủ thể khác nhau nhƣ đã nêu ở phần trên của luận văn, theo đó, 

NHTM sẽ có hai tƣ cách pháp lý khác nhau trong hai quan hệ pháp luật tƣơng đối độc 

lập song song với cơ cấu quyền và nghĩa vụ phá lý khác nhau. Trong quan hệ cấp bảo 

lãnh đối với khách hàng thì NHTM có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, 

thông tin về khả năng tài chính, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhƣ nghiệp vụ cấp tín 

dụng thông thƣờng. Ngoài ra, NHTM còn có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu 

liên quan đến nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động cấp tín 

dụng của NHTM, đồng thời, bên bảo lãnh còn có quyền kiểm soát việc thực hiện nghĩa 

vụ của bên đƣợc bảo lãnh bởi khi thực hiện bảo lãnh NHTM đã phải đem cả uy tín và tài 

sản của mình để phục vụ quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, bên bảo lãnh còn có quyền 

yêu cầu khách hàng thanh toán phí bảo lãnh, quyền từ chối bảo lãnh đối với các khách 

hàng không đủ điều kiện. Song song với những quyền kể trên NHTM phải phát hành thƣ 

bảo lãnh/ký hợp đồng bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh theo các điều khoản thỏa thuận 

với bên đƣợc bảo lãnh. Cùng với đó, Bên bảo lãnh phải thực hiện các điều kiện và nghĩa 

vụ khác theo hợp đồng cấp bảo lãnh đã ký với bên đƣợc bảo lãnh. Trong quan hệ với 

bên nhận bảo lãnh thì NHTM phải thực hiện thanh toán đúng và đầy đủ số tiền đã cam 

kết trên cơ sở thƣ bảo lãnh đã phát hành song cũng có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh nếu bên nhận bảo lãnh không đáp ứng theo đúng các yêu cầu trong thƣ bảo lãnh 

cũng nhƣ hết thời hạn bảo lãnh. 

Tƣơng ứng với các quyền của NHTM đối với khách hàng ở trên đã phân tích thì 

Bên đƣợc bảo lãnh với tƣ cách là bên hƣởng dịch vụ phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, 

chính xác các thông tin tài liệu theo yêu cầu của NHTM đồng thời phải thực hiện các 

biện pháp bảo đảm phù hợp. 

Với tƣ cách là chủ nợ của bên đƣợc bảo lãnh đồng thời cũng là chủ nợ của bên 

bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền đƣợc yêu cầu thanh toán khi bên đƣợc bảo lãnh 

không thực hiện đúng nghĩa vụ với mình. Khi muốn thực hiện quyền năng này thì bên 

nhận bảo lãnh có nghĩa vụ chứng minh việc đòi tiền của mình là phù hợp với nội dung 

cam kết bảo lãnh đã chấp thuận với NHTM. 

1.3.4. Những rủi ro phát sinh trong hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Khi cam kết bảo lãnh đƣợc phát hành, trong việc đòi tiền, ƣu thế thƣờng nghiêng 

về bên thụ hƣởng, bên đƣợc bảo lãnh thƣờng ở thế thụ động và chịu rủi ro cao nếu đối 

tác không trung thực. Bản chất của bảo lãnh là phòng ngừa việc vi phạm cam kết nhƣng 

trên thực tế phát sinh thì ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh dựa trên cam kết với 



 11 

bên nhận bảo lãnh chứ không quá lệ thuộc vào hợp đồng cơ sở phát sinh nghĩa vụ đƣợc 

bảo lãnh. Do đó, khi phát sinh gian lận, lừa đảo và giả mạo xảy ra, rủi ro và thiệt hại 

phát sinh là điều không tránh khỏi đối với bên đƣợc bảo lãnh và ngân hàng. 

Giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng với đặc trƣng là bằng chứng từ và trên 

cơ sở chứng từ là điều kiện thuận lợi cho sự lạm dụng, gian lận và lừa đảo xuất hiện. 

Điều này xuất phát từ thực tế là trình tự, thủ thục yêu cầu thanh toán của bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng là tƣơng đối đơn giản, đặc biệt là trong bảo lãnh vô điều kiện, thƣờng chỉ 

đơn giản là bên nhận bảo lãnh có yêu cầu bằng văn bản và kèm theo một tuyên bố vi 

phạm của bên đƣợc bảo lãnh, nên đã vô tình tạo thuận lợi cho bên thụ hƣởng bảo lãnh. 

Khi chứng từ đƣợc cung cấp đầy đủ, ngân hàng bảo lãnh phải ngay lập tức thanh toán 

cho bên nhận bảo lãnh (bên thụ hƣởng) theo đúng điều khoản nêu trong cam kết bảo 

lãnh, dù trên thực tế có thể bên đƣợc bảo lãnh thực sự chƣa hoặc không vi phạm. Khi 

xảy ra rủi ro đối với bên đƣợc bảo lãnh, trong trƣờng hợp có tranh chấp xảy ra hoặc 

trƣờng hợp bên đƣợc bảo lãnh không có khả năng bồi hoàn cho ngân hàng số tiền ngân 

hàng đã thanh toán, khi đó ngân hàng sẽ gặp rủi ro. 

Cùng với cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ tín dụng khác, bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng là một trong những nghiệp vụ cấp tín dụng cơ bản của ngân hàng. Bên cạnh 

rủi ro tín dụng, hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng còn có những rủi ro đặc thù 

riêng nhƣ rủi ro do gian lận, rủi ro do lừa đảo và giả mạo. 

1.3.5. Luật áp dụng đối với quan hệ bảo lãnh thanh toán có yếu tố nước ngoài 

Luật áp dụng đối với quan hệ bảo lãnh thanh toán có yếu tố nước ngoài trong 

trường hợp các bên có thỏa thuận về Luật áp dụng 

Pháp luật Việt Nam đã quy định quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng trong nhiều 

văn bản pháp luật nhƣ Luật Thƣơng mại 2005 (khoản 2, khoản 3 Điều 4 và đặc biệt tại 

đoạn 1 khoản 1 Điều 769 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định rõ: “Quyền và 

nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi thực 

hiện hợp đồng, nếu không có thỏa thuận khác”. Nhƣ vậy, theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành, cơ sở đầu tiên để xác định luật áp dụng khi bảo lãnh thanh toán có 

yếu tố nƣớc ngoài là sự thỏa thuận của các bên tham gia quan hệ bảo lãnh thanh toán. 

Luật áp dụng đối với quan hệ bảo lãnh thanh toán có yếu tố nước ngoài trong 

trường hợp các bên không thỏa thuận về Luật áp dụng 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau nếu các bên không lựa chọn luật áp dụng trong 

quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng thì sẽ phải lựa chọn luật áp dụng nào trong 

trƣờng hợp phát sinh tranh chấp. 

Quan điểm đầu tiên dựa trên mối quan hệ giữa hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo 

đảm và hợp đồng cấp bảo lãnh thanh toán theo đó luật áp dụng có thể là luật áp dụng cho 

nghĩa vụ đƣợc bảo đảm. Theo giả thiết này, luật áp dụng cho hợp đồng cấp bảo lãnh và 

cam kết bảo lãnh là luật áp dụng cho hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm. Giải pháp này 

cho phép bảo đảm tính thống nhất về luật áp dụng của hai hợp đồng vốn có mối liên hệ 

mật thiết với nhau và qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận hành của biện pháp bảo 

đảm. Điều này nhằm bảo vệ bên thụ hƣởng và giúp giải quyết đƣợc các khó khăn phát 

sinh khi có nhiều bên cùng bảo lãnh thanh toán cho một nghĩa vụ. 

Quan điểm thứ hai đƣợc đƣa ra trên cơ sở tham khảo quy định của Quy tắc Rome 

1 năm 2008 của Liên minh Châu Âu về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ hợp đồng. 

Theo quy định của điều 769 của Bộ luật dân sự 2005, trong trƣờng hợp các bên không 

có thỏa thuận về luật áp dụng trong hợp đồng thì quyền và nghĩa vụ của các bên đƣợc 
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xác định theo pháp luật của nƣớc nơi thực hiện hợp đồng. Nơi thực hiện hợp đồng là nơi 

có trụ sở của bên có quyền nếu đối tƣợng của nghĩa vụ dân sự không phải là bất động 

sản (điểm b, khoản 2, điều 284, Bộ luật dân sự). Nhƣ vậy, luật áp dụng cho cam kết bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng trong trƣờng hợp này là pháp luật của nƣớc mà bên nhận bảo 

lãnh/ bên thụ hƣởng có trụ sở. Nếu tranh chấp đƣợc đƣa ra trƣớc Trọng tài quốc tế Việt 

Nam thì nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết 

định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất (khoản 2, điều 14, 

Luật Trọng tài). Thông thƣờng, trọng tài sẽ dựa vào các yếu tố của tranh chấp, thái độ 

của các bên trong tố tụng trọng tài và đặc biệt là vào các nguyên tắc của tƣ pháp quốc tế 

để xác định luật áp dụng. 

Song trên thực tế, khi các bên không có thoả thuận về pháp luật điều chỉnh, Toà 

án Việt Nam có xu hƣớng chung là áp dụng pháp luật Việt Nam. Cũng nhƣ Toà án, 

Trọng tài Việt Nam có xu hƣớng áp dụng pháp luật Việt Nam khi các bên không có thoả 

thuận về pháp luật áp dụng. 

1.4. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong mối quan hệ với các hợp đồng liên quan 

1.4.1. Mối quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng cơ sở 

phát sinh nghĩa vụ được bảo lãnh 

Với bản chất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng hay bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác trong quan hệ dân sự nhƣ đặt 

cọc, cầm cố, thế chấp, tín chấp, ký quỹ,… đƣợc coi là một phần không tách rời với hợp 

đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm (nếu các chủ thể có lựa chọn biện pháp bảo đảm cho 

việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng), nhƣng vẫn có giá trị độc lập tƣơng đối. 

Căn cứ theo Ðiều 317 Bộ luật Dân sự 2005 về chuyển giao nghĩa vụ dân sự có 

biện pháp bảo đảm thì có thể nhận định bảo lãnh thanh toán ngân hàng không phải là 

một phần của nghĩa vụ đƣợc bảo đảm, mà chỉ là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, 

điều này cũng có nghĩa nó không thuộc hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm. Và điều 

này một lần nữa đƣợc khẳng định tại Ðiều 410 Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự 

vô hiệu có thể thấy sự vô hiệu của hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm không làm ảnh 

hƣởng đến hiệu lực của biện pháp bảo đảm nói chung và bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

nói riêng. Qua đây có thể thấy mối quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp 

đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm là quan hệ mang tính độc lập tƣơng đối. 

Song có một số quan điểm cho rằng khi hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc bảo đảm bị 

tuyên vô hiệu, tức là hợp đồng đó không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban 

đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, thì các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện 

nghĩa vụ dân sự không còn ý nghĩa, do vậy cũng phải bị vô hiệu. 

Qua đó, có thể thấy có các quan điểm khác nhau liên quan đến nội dung này, song 

theo quan điểm của tác giả thì biện pháp bảo đảm thông thƣờng hay biện pháp bảo lãnh 

thanh toán ngân hàng là một biện pháp gắn bó mật thiết với hợp đồng có nghĩa vụ đƣợc 

bảo đảm, nhƣng mang tính độc lập tƣơng đối do không phải là một phần của hợp đồng 

này hoặc là nội dung của hợp đồng. 

1.4.2. Mối quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng cấp bảo lãnh 

Cũng giống nhƣ quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng có 

nghĩa vụ đƣợc bảo đảm mang tính đốc lập tƣơng đối thì theo quan điểm của tác giả, 

quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng cấp bảo lãnh cũng mang tính 

độc độc tƣơng đối. Tính độc lập thể hiện ở trách nhiệm thanh toán của ngân hàng phát 
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hành cam kết bảo lãnh thanh toán, trách nhiệm này hoàn toàn độc lập với mối quan hệ 

giữa ngân hàng phát hành cam kết bảo lãnh thanh toán và bên nhận bảo lãnh. Nếu chứng 

từ, tài liệu hoặc trong trƣờng hợp không cần chứng từ, tài liệu chứng minh đƣợc cung 

cấp bởi bên nhận bảo lãnh thanh toán hoàn toàn phù hợp với nội dung tại cam kết bảo 

lãnh thì ngan hàng không thể từ chối thanh toán vì bất kỳ lý do gì trong quan hệ cấp bảo 

lãnh giữa ngân hàng và bên đƣợc bảo lãnh nhƣ bên đƣợc bảo lãnh phá sản, giải thể… 

Tuy nhiên, tính độc lập của bảo lãnh thanh toán ngân hàng chỉ mang tính tƣơng 

đối và phụ thuộc vào chính các điều kiện của bảo lãnh, các điều kiện của bảo lãnh sẽ 

đƣợc ghi nhận vào hợp đồng cấp bảo lãnh để ngân hàng có thể ràng buộc nghĩa vụ với 

bên đƣợc bảo lãnh. Nếu bảo lãnh thanh toán ngân hàng quy định việc thanh toán thực 

hiện theo văn bản yêu cầu của bên nhận bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu 

cầu ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà không cần một điều kiện chứng minh, 

ngân hàng phát hành buộc phải thực hiện thanh toán và bên đƣợc bảo lãnh sẽ phải có 

nghĩa vụ nhận nợ bắt buộc đối với số tiền ngân hàng thực hiện thanh toán thay. Mặt 

khác, nếu trong nội dung cam kết bảo lãnh thanh toán ghi nhận buộc phải có chứng từ, 

tài liệu, hồ sơ chứng minh bên đƣợc bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh theo đó 

tính độc lập của bảo lãnh ít nhiều bị giảm đi. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

 

Chương 2 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN 

NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 

 
2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt đƣợc mà tiền thân là Ngân hàng TMCP 

Liên Việt đƣợc thành lập ngày 28/3/2008 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 

1/5/2008. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, công nghệ hiện đại và định hƣớng chiến 

lƣợc đúng đắn của Ban lãnh đạo Ngân hàng, cùng với sự nhiệt huyết của tập thể cán bộ, 

nhân viên, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt từng bƣớc, từng bƣớc chuyển mình và hƣớng 

tới là một trong những ngân hàng TMCP lớn mạnh ở Việt Nam. 

Với mục đích hƣớng tới những lợi ích cao nhất cho cộng đồng và xã hội, Ngân 

hàng Bƣu điện Liên Việt đang từng bƣớc tạo chỗ đứng vững chắc trong long mỗi ngƣời 

dân và xã hội. Điều đó đã tạo nên một thƣơng hiệu với sự uy tín và tin cậy trong công 

đồng và xã hội. 

Đặc biệt, trong 4 năm liền (từ năm 2008 đến năm 2013), Ngân hàng Bƣu điện 

Liên Việt là ngân hàng đƣợc tổ chức Trade Finace trao giải thƣởng “ Ngân hàng cung 

cấp tài trợ thƣơng mại tốt nhất Việt Nam”… Với sự nỗ lực, tâm huyết cùng với những 

thành tựu đã đạt đƣợc trong chặng đƣờng đã qua, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đang 

ngày càng phát triển và khẳng định đƣợc vị thế, uy tín thƣơng hiệu trên thị trƣờng tài 

chính ngân hàng Việt Nam và thế giới. Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt từ ngày đầu thành 

lập và chính thức đi vào hoạt động đã thể hiện là một trong những ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần có số vốn điều lệ lớn tại Việt Nam. Với số vốn ngày đầu thành lập hơn 

3.000 tỷ đồng. Cho đến năm 2012, sau hơn 4 năm đi vào hoạt động và kinh doanh, số 
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vốn 7.391 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 66.413 tỷ đồng, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đang 

thể hiện là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính vững mạnh. 

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ cấp bảo lãnh 

Nhìn chung, dịch vụ bảo lãnh vẫn là một dịch vụ truyền thống và có ƣu thế của 

LienVietPostBank, đặc biệt là bảo lãnh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong các năm 

qua, phần lớn các chi nhánh của LienVietPostBank đều chiếm thị phần bảo lãnh lớn trên 

địa bàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các ngân hàng, đặc biệt là các NHTM cổ 

phần bắt đầu quan tâm và đẩy mạnh dịch vụ này. Có thể thấy năm 2012 doanh số bảo 

lãnh tăng 21,5% so với năm 2011 và phí dịch vụ tăng tới 39,2%. Đến năm 2013, doanh 

số bảo lãnh chỉ tăng 5,8%   phí bảo lãnh chỉ tăng tăng trƣởng 23%. Tuy nhiên dịch vụ 

bảo lãnh vẫn là chủ lực của khối bán buôn và cũng là dòng sản phẩm có mức thu cao. 

Nhìn chung, hoạt động bảo lãnh trong giai đoạn 2011-2013 của LienVietPostBank đều 

có sự tăng trƣởng trên các mặt doanh số, số dƣ và phí bảo lãnh. Chất lƣợng hoạt động 

bảo lãnh tƣơng đối tốt, không xảy ra rủi ro và rất ít xảy ra tình trạng ngân hàng phải trả 

nợ thay bắt buộc. Nguồn thu từ phí bảo lãnh đang ngày càng trở thành nguồn thu lớn, 

thƣờng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ ròng của toàn hệ thống. Các loại hình 

bảo lãnh có sự phát triển đa dạng, bên cạnh các loại bảo lãnh truyền thống, có ƣu thế của 

LienVietPostBank nhƣ bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các lĩnh vực xây dựng cơ 

bản… các hình thức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán trái phiếu bƣớc đầu đƣợc 

triển khai và chú trọng phát triển. Trong các năm 2011 và 2012, LienVietPostBank đã 

cung cấp các hợp đồng bảo lãnh lớn với Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty lƣơng 

thực miền Nam,Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Dầu khí… 

2.1.3. Mạng lưới hoạt động và mức phê duyệt cấp bảo lãnh của từng đơn vị kinh doanh 

Việc xem xét phê duyệt cấp bảo lãnh tại Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đƣợc thực 

hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng hiện hành và 

các quy định có liên quan của Pháp luật và nội bộ ngân hàng. Cấp phê duyệt chỉ đƣợc 

thực hiện phê duyệt, phê duyệt cấp bảo lãnh trong phạm vi Mức phê duyệt đƣợc giao 

trên cơ sở Tờ trình của Cấp đề xuất phê duyệt tín dụng và các hồ sơ liên quan. Cấp phê 

duyệt đồng thời là cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh các nội dung đã đƣợc phê 

duyệt của khoản cấp bảo lãnh. Ngƣời nào ra quyết định cấp bảo lãnh thuộc phạm vi 

thẩm quyền của mình thì chịu trách nhiệm cá nhân đối với quyết định đó. 

Đối với các khoản cấp bảo lãnh không có tài sản bảo đảm thì trong trƣờng hợp 

khách hàng không trả đƣợc nợ thì ngƣời phê duyệt cấp bảo lãnh không có bảo đảm bằng 

tài sản phải chịu trách nhiệm cá nhân của Ngân hàng bằng cách tự chi trả đối với giá trị 

các khoản cấp bảo lãnh không thu hồi đƣợc bằng tài sản cá nhân nếu cá nhân đó không 

tuân thủ quy định của Ngân hàng; nếu có cổ phiếu của Ngân hàng thì sẽ thu hồi cổ phiếu 

và chuyển thành cổ phiếu quỹ cho Ngân hàng. Nếu sau đó thu hồi đƣợc các khoản cấp 

bảo lãnh đã cấp cho Khách hàng thì Ngân hàng sẽ trả lại tài sản đã thu hồi. 

Mức phê duyệt bao gồm cả đồng Việt Nam và ngoại tệ quy đổi (theo tỷ giá 

chuyển khoản bình quân của Ngân hàng tại thời điểm cấp bảo lãnh lần cuối). Tùy từng 

thời điểm, HĐQT và HĐTD HS sẽ quyết định mức phê duyệt cho từng cấp phê duyệt 

trên cơ sở đánh giá năng lực quản lý rủi ro tín dụng của từng Giám đốc ĐVKD bao gồm 

tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn của ĐVKD, kinh nghiệm của Giám đốc ĐVKD và các cá nhân 

thực hiện công việc cấp tín dụng, mức độ tuân thủ của ĐVKD,… Mức phê duyệt đƣợc 

xác định cụ thể cho từng Giám đốc ĐVKD theo loại TSBĐ, từng sản phẩm và các tiêu 

chí khác theo quy định của Ngân hàng. 
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Song các trƣờng hợp cấp bảo lãnh sau không tính trong mức phê duyệt: Phần tiền 

cầm cố tại Ngân hàng; Chứng chỉ tiền gửi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do Ngân hàng phát 

hành; Chứng chỉ tiền gửi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng khác phát hành. 

2.2. Các loại hình bảo lãnh thanh toán và quy trình thực hiện tại Ngân hàng 

Bƣu điện Liên Việt 

2.2.1. Bảo lãnh thanh toán thông thường và bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước 

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng thông thƣờng và bảo lãnh thanh toán tiền ứng 

trƣớc là một trong những thế mạnh của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt. Để thống nhất 

trình tự, thủ tục thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong nƣớc đối với khách hàng tại toàn hệ 

thống Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt, Tổng Giám đốc đã ban hành quy trình bảo 

lãnh ngân hàng nói chung và trong đó có quy định quy trình thực hiện hoạt động bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng thông thƣờng và bảo lãnh thanh toán tiền ứng trƣớc. Quy 

trình này đƣợc áp dụng thống nhất tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống 

Ngân hàng Bƣu Điện Liên Việt. 

2.2.2. Bảo lãnh thanh toán đối ứng 

Cũng giống nhƣ bảo lãnh thanh toán thông thƣờng, song đặc trƣng của bảo lãnh 

thanh toán đối ứng là ngoài việc thẩm định hồ sơ khách hàng thì phải thẩm định bên bảo 

lãnh đối ứng và nội dung cam kết bảo lãnh đối ứng. Theo đó, cần đánh giá về nội dung 

bảo lãnh đối ứng trên các khía cạnh bảo lãnh đối ứng do bên bảo lãnh đối ứng phát hành 

phải đảm bảo nguyên tắc mọi nghĩa vụ của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đều đƣợc ghi 

nhận và đảm bảo tƣơng ứng bằng nghĩa vụ của bên bảo lãnh đối ứng, bao gồm các nội 

dung nhƣ trị giá bảo lãnh đối ứng luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trị giá của bảo lãnh trực 

tiếp mà bên bảo lãnh đối ứng yêu cầu Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt phát hành. Đồng 

thới, thời hạn của bảo lãnh đối ứng luôn dài hơn thời hạn của bảo lãnh trực tiếp ít nhất 

07 ngày làm việc. Bảo lãnh đối ứng có thể có hiệu lực vô thời hạn, tuy nhiên, ngày hết 

hạn của bảo lãnh trực tiếp phải đƣợc nêu rõ, hoặc có thể tính toán đƣợc chính xác thời 

hạn hiệu lực của Bảo lãnh trực tiếp. Về điều kiện đòi tiền phải là vô điều kiện, nêu rõ các 

chứng từ cần xuất trình để đòi tiền và không yêu cầu các bằng chứng của giao dịch cơ 

sở. Đặc biệt, tất cả các chi phí liên quan tới bảo lãnh đều do Bên bảo lãnh đối ứng trả, 

không chấp nhận quy định các loại phí này do Bên yêu cầu trả. 

Thông thƣờng, trên thực tế phát sinh cho thấy khi phát hành bảo lãnh thanh toán 

đối ứng cho Bên bảo lãnh là ngân hàng nƣớc ngoài, để dễ đƣợc chấp nhận và tiện lợi 

trong xử lý giao dịch, thông thƣờng nên lựa chọn dẫn chiếu đến URDG 758 làm quy tắc 

áp dụng. Đồng thời có thể thấy Bảo lãnh trả theo yêu cầu (Demand Guarantee) tuân thủ 

theo URDG 758 thì Bảo lãnh đối ứng (Counter Guarantee) cũng tuân thủ theo URDG 

758 trừ phi bảo lãnh đối ứng loại trừ URDG 758. Tuy nhiên, Bảo lãnh trả theo yêu cầu 

không mặc nhiên tuân thủ URDG 758 khi Bảo lãnh đối ứng dẫn chiếu URDG 758 làm 

quy tắc áp dụng. 

2.2.3. Bảo lãnh thanh toán thuế 

Bảo lãnh thanh toán thuế là một sản phẩm đặc trƣng của Ngân hàng Bƣu điện Liên 

Việt, theo đó sản phẩm bảo lãnh thanh toán thuế ra đời nhằm đa dạng hóa sản phẩm bảo 

lãnh trong nƣớc của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động 

nhập khẩu hàng hóa.Đồng thời với bảo lãnh thanh toán thuế sẽ giúp khách hàng tiết kiệm 

chi phí vốn, giảm thời gian lƣu hàng hóa tại Cơ quan hải quan cửa khẩu, đƣa vào sản xuất 

kinh doanh để nâng cao hiệu quả, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn chi trả nghĩa vụ 

thuế khi hàng hóa nhanh chóng đƣợc đƣa vào lƣu thông, tạo nguồn thu chi trả. 
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Điểm đặc thù của bảo lãnh thanh toán thuế là bảo lãnh đƣợc thực hiện theo một 

trong hai hình thức: bảo lãnh riêng hoặc bảo lãnh chung. Bảo lãnh riêng là việc tổ chức 

tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho một tờ khai 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trƣờng hợp đã đƣợc tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh 

nhƣng hết thời hạn bảo lãnh mà ngƣời nộp thuế chƣa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp 

(nếu có) thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp thay 

ngƣời nộp thuế theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Bảo lãnh chung là việc cam kết 

bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho hai tờ khai hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục hải quan. 

2.2.4. Thư tín dụng dự phòng 

Thƣ tín dụng dự phòng là một dạng đặc biệt mặc dù có tên gọi là thƣ tín dụng 

nhƣng bản chất thƣ tín dụng dự phòng lại là một dạng của bảo lãnh thanh toán. Ở Việt 

Nam, các NHTM thông thƣờng chỉ phát hành các loại bảo lãnh thanh toán thông thƣờng 

hơn là việc phát hành Thƣ tín dụng dự. Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN không có quy định 

cụ thể nào về Thƣ tín dụng dự phòng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các ngân 

hàng ở Việt Nam không thể phát hành Thƣ tín dụng dự phòng. Ngân hàng Bƣu điện 

Liên Việt là một trong số ít các ngân hàng có sản phẩm Thƣ tín dụng dự phòng phục vụ 

yêu cầu tất yếu của khách hàng. Trên thực tế phát sinh thì thông thƣờng ngân hàng sử 

dụng điện MT 370 hoặc MT 700 và áp dụng quy định pháp lý điều chỉnh là UCP 600 

hoặc ISP 98. Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đã ban hành 

Quy trình nghiệp vụ thƣ tín dụng dự phòng đối với khách hàng số 2631/2014/QT-

LienVietPostBank trên cơ sở Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh đối với khách hàng. 

2.3. Một số bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật trong hoạt 

động bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt 

2.3.1. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh 

Có thể thấy các thông lệ quốc tế công nhận nội dung vô điều kiện của bảo lãnh thanh 

toán, song pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định cụ thể nào về vấn đề này. Theo 

quy định pháp luật hiện hành thì căn cứ để ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán là việc 

bên đƣợc bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ 

đƣợc bảo lãnh. Theo đó, các ngân hàng Việt Nam thƣờng cho rằng khi chƣa xác minh đƣợc 

sự vi phạm nghĩa vụ của bên đƣợc bảo lãnh thì chƣa phát sinh việc thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh. Do vậy, các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam gặp không ít khó khăn, vƣớng mắc và 

thiếu kiến thức trong việc khách hàng yêu cầu phát hành bảo lãnh vô điều kiện. 

Song vấn đề vƣớng mắc không phải việc ngân hàng phát hành cam kết bảo lãnh 

với nội dung vô điều kiện hay không mà vấn đề nằm ở chỗ nhiều cán bộ, nhân viên ngân 

hàng không hiểu rõ bản chất của nội dung vô điều kiện. Nên trên thực tế phát sinh 

trƣờng hợp ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán vô điều kiện nhƣng lại buộc bên 

nhận bảo lãnh khi có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh lại phải cung cấp cả hồ sơ, tài 

liệu chứng minh bên đƣợc bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh. Điều khoản nhƣ 

vậy sẽ dẫn đến việc khó khăn, vƣớng mắc cho tất cả các bên. 

2.3.2. Chuyển nhượng bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và thông lệ quốc tế thì 

không hề có bất kỳ quy định cấm việc chuyển nhƣợng trong quan hệ bảo lãnh. 

Nếu theo Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng thì không có các 

quy định rõ ràng và cụ thể về việc chuyển nhƣợng bảo lãnh hay chuyển nhƣợng quyền 

và nghĩa vụ căn cứ theo thƣ bảo lãnh, mà chỉ đƣợc đề cập rất chung trong Bộ luật Dân 
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sự tại phần chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự. Song theo điều 

33 của URDG 758 có ghi nhận nội dung liên quan đến Sự chuyển giao bảo lãnh thư và 

sự chuyển nhượng tiếp theo. 

Qua đó có thể thấy dù theo pháp luật Việt Nam hay theo thông lệ quốc tế thì việc 

chuyển giao bảo lãnh không đƣợc khuyến khích. Trở lại với bản chất đối nhân của bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng thì rất ít khi ngân hàng phát hành bảo lãnh có giá trị chuyển 

nhƣợng khi không/chƣa xác định đƣợc bên nhận chuyển nhƣợng do chƣa biết bên nhận 

chuyển nhƣợng này có đáp ứng các điều kiện theo quy định của Pháp luật và nội bộ 

ngân hàng hay không. 

2.3.3. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng lùi ngày hiệu lực của bảo lãnh 

Theo quy định pháp luật hiện hành thì các bên có thể thỏa thuận ngày có hiệu lực 

của bảo lãnh trƣớc hoặc sau ngày phát hành bảo lãnh. Song trên thực tế tại Ngân hàng 

Bƣu điện Liên Việt phát sinh rất đa dạng các yêu cầu phát hành bảo lãnh lùi ngày có 

hiệu lực của bảo lãnh. 

Song có một trƣờng hợp đặc biệt là trƣờng hợp ngày phát hành bảo lãnh là 

05/09/2014 nhƣng thời hạn hiệu lực bảo lãnh là từ 30/05/2014 - 30/08/2014. Theo quan 

điểm của tác giả nhận thấy trƣờng hợp này không phải là trƣờng hợp phát hành bảo lãnh lùi 

ngày nhƣ đã đƣợc đề cập đến trong quy định pháp luật có liên quan vì thời hạn có hiệu lực 

của bảo lãnh phát sinh và chấm dứt trƣớc thời điểm phát hành bảo lãnh thanh toán. Việc 

phát hành bảo lãnh trong trƣờng hợp này không có ý nghĩa về mặt pháp lý cũng nhƣ thực 

tiễn kinh doanh và đặc biệt làm thay đổi bản chất quan hệ bảo đảm của bảo lãnh. 

2.3.4. Phát hành bảo lãnh thanh toán khi ngân hàng chậm trả và lãi suất chậm trả 

Một số khách hàng có yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh có nội dung điều 

chỉnh việc ngân hàng chậm thanh toán và quy định lãi suất đối với số ngày chậm thanh 

toán của ngân hàng, yêu cầu này xuất phát từ phía bên nhận bảo lãnh quan ngại việc 

ngân hàng chậm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và không muốn ngay lập tức đƣa ra cơ 

quan giải quyết tranh chấp. 

Để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của khách hàng thì Ngân hàng Bƣu điện Liên 

Việt đã hạn chế rủi ro bằng cách ghi nhận nội dung tƣơng ứng trong thƣ bảo lãnh vào 

Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa Ngân hàng và Bên đƣợc bảo lãnh. Theo đó, Ngân hàng đã 

ràng buộc bên đƣợc bảo lãnh ngoài số tiền ngân hàng thực hiện thanh toán thay cho bên 

đƣợc bảo lãnh thì số tiền chậm trả mà Ngân hàng phải thanh toán cho bên nhận bảo lãnh 

thì bên đƣợc bảo lãnh của buộc phải thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. 

Đây là phƣơng hƣớng tạm thời để ngân hàng đáp ứng đƣợc các yêu cầu của khách 

hàng, song theo quan điểm của tác giả thì các nhà làm luật nên quy định các bên có đƣợc 

thực hiện ghi nhận chậm thanh toán và lãi suất chậm thanh toán trong trƣờng hợp bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng này hay không do về bản chất thì mặc nhiên trong thời hạn 

bảo lãnh, bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên nhận bảo lãnh xuất trình 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kèm theo hợp pháp, 

hợp lệ (nếu có) thỏa mãn đầy đủ các điều kiện đã quy định trong cam kết bảo lãnh hoặc 

cam kết xác nhận bảo lãnh. 

2.3.5. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng dưới hình thức điện SWIFT 

Căn cứ theo Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN thì các bên có thể thỏa thuận phát hành 

cam kết bảo lãnh dƣới hình thức điện SWIFT. Song vấn đề đặt ra là quy định pháp luật 

thì bảo lãnh phải đƣợc ký bởi 3 ngƣời nhƣng bảo lãnh thanh toán ngân hàng phát hành 

bằng điện SWIFT không có bất kỳ chữ ký nào. Khi nhận đƣợc bảo lãnh ngân hàng bằng 
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điện SWIFT, ngân hàng kiểm tra tính xác thực của bảo lãnh và thông báo cho bên nhận 

bảo lãnh. Rõ ràng ngân hàng phát hành bảo lãnh không thể viện lý do rằng bảo lãnh đó 

là giả mạo hay đƣợc duyệt bởi ngƣời không có đủ thẩm quyền để từ chối thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh nếu chứng từ xuất trình phù hợp. 

2.3.6. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng trên cơ sở bảo lãnh đối ứng 

được phát hành bằng điện SWIFT 

Căn cứ theo Thông tƣ 28 thì hợp đồng cấp bảo lãnh phải có một số nội dung cụ 

thể. Song trên thực tế Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt nhận đƣợc rất nhiều yêu cầu từ 

khách hàng với nội dung yêu cầu có thể Ngân hàng là bên bảo lãnh (trong quan hệ bảo 

lãnh đối ứng) hoặc có thể là bên bảo lãnh đối ứng, song vƣớng mắc gặp phải là trong 

quan hệ bảo lãnh đối ứng giữa bên bảo lãnh đối ứng với bên bảo lãnh thƣờng không gặp 

nhau trực tiếp để ký kết hợp đồng bảo lãnh đối ứng mà chỉ đơn giản dựa trên cơ sở bảo 

lãnh đối ứng của ngân hàng đối tác (bên bảo lãnh đối ứng. Để xử lý vƣớng mắc này 

Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đã có phƣơng hƣớng giải quyết để hạn chế bị quy kết là 

thực hiện không phù hợp với quy định pháp luật khi chƣa có hợp đồng đìều chỉnh thì 

trong nội dung Thƣ bảo lãnh đối ứng (phát hành trên cơ sở điện MT320 qua hệ thống 

SWIFT) nên ghi nhận thêm nội dung “This deal shall be governed by the laws of Viet 

Nam” vì nếu không đƣợc ghi nhận cụ thể các nội dung theo quy định pháp luật thì mặc 

nhiên áp dụng theo pháp luật Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng hoặc quy định về xử lý 

tranh chấp có thể đƣợc thực hiện theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự và các quy 

định pháp luật có liên quan khác. 

2.3.7. Một số bất cập khác khi triển khai cấp bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong 

quan hệ bán nhà ở hình thành trong tương lai (theo Luật kinh doanh bất động sản số 

66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Luật Nhà ở Luật số: 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014) 

- Quy định pháp luật hiện hành về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ 
đầu tƣ đối với khách hàng khi Chủ đầu tƣ không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã 

cam kết với Khách hàng trong việc bán Nhà ở hình thành trong tƣơng lai chƣa rõ quy 

định rõ yêu cầu về việc cấp bảo lãnh cho cả dự án, hay cấp bảo lãnh cho từng căn hộ khi 

có khách hàng mua. 

- Quy định pháp luật hiện hành quy định “Các dự án đầu tƣ kinh doanh bất động 
sản đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định việc đầu tƣ, đã đƣợc giao đất, 

cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhƣợng dự án hoặc đã ký hợp đồng chuyển 

nhƣợng, bán, cho thuê, cho thuê mua trƣớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không 

phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật này.” Do đó, có thể không cần áp dụng cho 

dự án đã đƣợc phê duyệt và đang thực hiện trƣớc ngày 01/07/2015. Tuy nhiên, nếu Chủ 

đầu tƣ dự án đề nghị cấp bảo lãnh thì Ngân hàng vẫn xem xét phát hành bảo lãnh thanh 

toán vì không vi phạm quy định. 

- Thời hạn bảo lãnh: Thời hạn bảo lãnh hiện tại chƣa có giới hạn cụ thể nhƣng có 
thể có một số cách xác định nhƣ sau tùy thuộc dự án và sự thỏa thuận của các bên (khi 

soạn hợp đồng/thƣ bảo lãnh cần linh hoạt về nội dung này). 

- Pháp luật hiện hành chƣa quy định rõ về điều kiện khi nào thì cấp bảo lãnh. Do đó, 
theo ý kiến của Phòng Pháp chế Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt thì Ngân hàng xem xét bổ 

sung ở thời điểm hiện tại là khi Dự Án đủ điều kiện bán nhà theo quy định pháp luật. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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Chương 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 

 
3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Việt Nam 

Để khắc phục những hạn chế về hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng ở Việt 

Nam ngoài việc các ngân hàng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

tích cực chủ động thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, thì một vấn đề hết sức quan trọng và có 

tác động lớn tới nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam đó là hoàn thiện hành lang 

pháp lí về bảo lãnh thanh toán ngân hàng. Việc hoàn thiện hành lang pháp lí về bảo lãnh 

thanh toán ngân hàng ở Việt Nam cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

Những đảm bảo chung nhƣ đảm bảo đƣờng lối đổi mới kinh tế của đảng đƣợc đề 

ra từ đại hội đảng lần thứ VI (1986) và tiếp tục đƣợc xây dựng, củng cố và hoàn thiện 

đến nay. Đảm bảo phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng đầu tiên cần đảm 

bảo công bằng quyền lợi của các bên tham gia quan hệ bảo lãnh. Ngoài ra, bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng là một hành vi thƣơng mại trên thị trƣờng tài chính – một thị trƣờng nhạy 

cảm của nền kinh tế, đồng thời cũng là một công cụ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, do đó vấn 

đề bảo đảm hạn chế rủi ro luôn đƣợc đặt lên hàng đầu. Việc hoàn thiện pháp luật về bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng cũng cần đảm bảo các qui tắc an toàn trong nghiệp vụ tín dụng, 

đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia giao dịch. 

Đồng thời, cần hoàn thiện quy định pháp luật theo hƣớng phù hợp với thông lệ 

quốc tế, pháp luật Việt Nam cho phép các bên thỏa thuận về nguồn luật áp dụng bao 

gồm các điều ƣớc quốc tế, tập quán quốc tế. Có thể nói với quan hệ bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng thì thông lệ quốc tế là một nguồn luật quan trong vì sự thiếu vắng quá nhiều 

quy định điều chỉnh trong các văn bản luật hiện hành. 

Nói tóm lại, hoạt động bảo lãnh thanh toán ở việt Nam trong những năm qua đã có 

nhiều bƣớc phát triển, về các loại hình bảo lãnh, doanh số bảo lãnh, chất lƣợng bảo 

lãnh…Mặc dù vậy bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam còn nhiều hạn chế nhƣ đã phân tích ở 

trên. Chính vì vậy yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng là một 

tất yếu. Trên cơ sở đƣờng lối đổi mới kinh tế của Đảng, xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc 

tế và yêu cầu đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. Tác giả đã 

xin đƣa ra một số yêu cầu với mong muốn góp phần hoàn thiện hơn nữa pháp luật về 

hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng ở Việt Nam. 

3.2. Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng tại Việt Nam 

3.2.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về bảo lãnh trong Bộ luật Dân 

sự Việt Nam 
Bộ luật Dân sự Việt Nam cần thể hiện rõ các quan điểm pháp lý về biện pháp bảo 

đảm đối nhân trong các quy định về bảo lãnh. Đối với biện pháp bảo lãnh thì thứ tự ƣu 

tiên thanh toán (tính đối kháng với ngƣời thứ ba) không đặt ra hoặc bắt buộc phải có quy 

định về giá trị tối đa của nghĩa vụ bảo lãnh với nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh. Quy định hiện 

hành của Bộ luật Dân sự Việt Nam dễ dẫn đến những nhầm lẫn trong cách tiếp cận, giải 

quyết hợp đồng bảo lãnh, do vậy trong quá trình giải quyết tranh chấp, Tòa án vẫn có 

quan điểm là việc một ngƣời dùng tài sản của mình để bảo đảm nghĩa vụ của ngƣời khác 

phải là xác lập quan hệ bảo lãnh. 
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Rà soát, bãi bỏ các quy định chƣa thực sự hợp lý trong chế định bảo lãnh của Bộ luật 

Dân sự Việt Nam. Có thể dẫn chiếu nhƣ không nên quy định tùy nghi là “các bên cũng có thể 

thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có 

khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình” (Điều 361 Bộ luật Dân sự), vì về nguyên tắc, bên bảo 

lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trong trƣờng hợp bên đƣợc bảo lãnh đã dùng toàn bộ tài sản 

của mình để thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh; quy định về việc “bên bảo lãnh 

phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh” (Điều 369 Bộ 

luật Dân sự) cũng chƣa thực sự đúng với bản chất của biện pháp bảo lãnh, vì dẫn đến cách 

hiểu bên bảo lãnh dùng tài sản cụ thể để bảo đảm cho nghĩa vụ của ngƣời khác. 

Bổ sung một số quy định về bảo lãnh mà Bộ luật Dân sự hiện còn thiếu nhƣ các 

quy định nhằm bảo vệ bên bảo lãnh; quy định về việc bên có quyền phải có nghĩa vụ 

thông tin cho bên bảo lãnh về giá trị của nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh, khả năng tài chính của 

bên đƣợc bảo lãnh; quy định về việc bên bảo lãnh có thể viện dẫn tất cả những vi phạm 

về hình thức, nội dung mà bên đƣợc bảo lãnh có thể viện dẫn để không phải thực hiện 

nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh; điều kiện đối với bên bảo lãnh, trong đó đặc biệt là 

khả năng thanh toán nợ. 

Bộ luật Dân sự cần quy định cụ thể, rõ ràng các vấn đề có liên quan đến biện pháp 

bảo lãnh nhƣ các trƣờng hợp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt đối với biện pháp bảo lãnh; 

giới hạn của biện pháp bảo lãnh so với giá trị của nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh; hậu quả pháp lý 

trong trƣờng hợp bên bảo lãnh không có tài sản để bù trừ nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh… 

3.2.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định cụ thể về bảo lãnh trong các 

văn bản pháp luật của Ngân hàng Nhà nước 

Theo quan điểm của tác giả thì Thông tƣ 28/2012/TT-NHNN nên bổ sung thêm 

“bên chỉ thị” để phù hợp với tập quán quốc tế, cụ thể là URDG 758, cũng nhƣ thực tế 

phát sinh từ hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong nƣớc. Đồng thời, cần sửa đổi quy định 

về việc sử dụng ngôn ngữ trong các giao dịch bảo lãnh. Theo đó, các văn bản liên quan 

đến giao dịch bảo lãnh mà các bên tham gia giao dịch gồm các tổ chức và cá nhân hoạt 

động theo luật pháp Việt Nam đƣợc lập bằng tiếng Việt hoặc bằng song ngữ tiếng Việt 

và tiếng nƣớc ngoài nếu cần thiết; trƣờng hợp các văn bản đƣợc lập bằng song ngữ có sự 

khác nhau về cách hiểu giữa văn bản tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài thì văn bản tiếng 

Việt là căn cứ pháp lý. Ðối với giao dịch bảo lãnh có yếu tố nƣớc ngoài, bao gồm giao 

dịch bảo lãnh đối ứng hoặc giao dịch bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh là tổ chức hoặc 

ngƣời nƣớc ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong các văn bản liên quan có thể bằng tiếng Anh 

hoặc bằng một tiếng nƣớc ngoài phổ biến đƣợc các bên chấp nhận. 

Thông tƣ của Ngân hàng Nhà nƣớc cũng cần bổ sung quy định liên quan đến hợp 

đồng cấp bảo lãnh trong trƣờng hợp tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh 

đối ứng đƣợc phát hành bằng điện Swift. Theo đó, cho phép hợp đồng cấp bảo lãnh có thể 

đƣợc thể hiện bằng hình thức điện Swift thích hợp. Ngoài ra, các nhà làm luật cũng nên sửa 

đổi nội dung liên quan đến thẩm quyền ký kết cam kết bảo lãnh. Theo đó, cam kết bảo lãnh 

có giá trị pháp lý khi đƣợc ký bởi ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

hợp pháp (mà không cần phải có thêm chữ ký của ngƣời quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh 

và ngƣời thẩm định khoản bảo lãnh) nhằm tránh kéo dài thời gian phục vụ khách hàng. 

Trong các văn bản pháp luật của Ngân hàng Nhà nƣớc cũng cần hoàn thiện các 

qui định về khái niệm bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh thanh toán ngân hàng, hoạt động 

bảo lãnh ngân hàng. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng cũng cần có những qui định cụ thể 

về bảo lãnh theo yêu cầu (hay còn gọi là bảo lãnh độc lập) - một loại hình bảo lãnh đƣợc 
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sử dụng phổ biến trong các ngân hàng trên thế giới hiện nay. Với ƣu điểm là cam kết độc 

lập, bảo lãnh theo yêu cầu sẽ bảo đảm cao nhất quyền và lợi ích chính đáng của ngƣời 

thụ hƣởng. Những qui định trên đƣa pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam phù 

hợp hơn với thông lệ quốc tế. Trên cơ sở đó tạo thuận lợi cho các chủ thể khi tham gia 

các giao dịch bảo lãnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Ngoài ra, cần hoàn thiện quy định về giới hạn cấp tín dụng nói chung và giới hạn 

cấp bảo lãnh nói riêng. Theo qui định của pháp luật hiện hành thì có thể thấy tổng số dƣ 

bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho một khách hàng không vƣợt quá 15% vốn tự có của tổ 

chức tín dụng. Qui định này nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. 

Nhƣng đây lại là một khó khăn lớn đối với các ngân hàng trong điều kiện vốn tự có của tổ 

chức tín dụng còn thấp khi muốn tham gia bảo lãnh cho các khách hàng có giá trị bảo lãnh 

lớn. Hiện nay ở nƣớc ta rất nhiều dự án có qui mô lớn đƣợc triển khai, nhiều hợp đồng 

kinh tế có giá trị lớn đƣợc kí kết với các đối tác nƣớc ngoài, và hầu hết các bên để đảm 

bảo quyền lợi của mình đều đƣa ra yêu cầu có sự bảo lãnh của ngân hàng. Đồng bảo lãnh 

cũng là một giải pháp khả thi mà pháp luật khuyến khích các ngân hàng thực hiện. Tuy 

nhiên để cho việc bảo lãnh đƣợc thuận lợi hơn các ngân hàng chủ động hơn trong các giao 

dịch bảo lãnh, Pháp luật cần có điều chỉnh giới hạn bảo lãnh theo hƣớng tăng hạn mức bảo 

lãnh của ngân hàng cho một khách hàng mà vẫn đảm bảo an toàn nguồn vốn. 

3.2.3. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại 

Hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại rất cần có sự quản lý, kiểm tra của Ngân 

hàng nhà nƣớc để đảm bảo cho nó hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy 

định của pháp luật, cạnh tranh bình đẳng, công bằng. Ngân hàng nhà nƣớc cần thƣờng 

xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại các 

ngân hàng thƣơng mại một cách trung thực và khách quan. Ngân hàng nhà nƣớc cần 

quan tâm, xây dựng bộ máy thanh tra, giám sát các NHTM, kết hợp giám sát từ xa và 

thanh tra tại chỗ đối với các NHTM, nâng cao trình độ và kỹ năng của đội ngũ cán bộ 

làm công tác thanh tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sai phạm. NHNN cần kiên 

quyết áp dụng các hình thức xử phạt phù hợp đối với các NHTM vi phạm quy chế bảo 

lãnh ngân hàng. Đối với các khoản nợ bảo lãnh quá hạn đã lâu chƣa trả đƣợc, NHNN 

cần có giải pháp hữu hiệu giúp các NHTM xử lý. Giải pháp tốt nhất là thành lập các 

công ty mua bán nợ và xử lý thông qua các công ty này. Căn cứ vào thực trạng, giá trị tài 

sản bảo đảm tồn đọng và khả năng của công ty, các ngân hàng chuyển giao tài sản tồn 

đọng cho công ty theo hình thức đƣợc thỏa thuận, công ty sẽ tạo điều kiện cho các ngân 

hàng thu hồi vốn hoặc khai thác, sử dụng tài sản tồn đọng có hiệu quả. 

Hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 

Do vậy để thực hiện đƣợc việc hỗ trợ các ngân hàng trong việc thực hiện nghiệp 

vụ bảo lãnh, tác giả kiến nghị NHNN thực hiện một số vấn đề sau: Rà soát lại các văn 

bản quy phạm pháp luật, tiến hành tổng kết các hoạt động bảo lãnh, từ đó sửa đổi, bổ 

sung các quy định về bảo lãnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Đẩy 

mạnh công tác nghiên cứu những quy định thích hợp cho các loại hình bảo lãnh mới, tạo 

điều kiện cho các NHTM có thể thực hiện đƣợc những loại bảo lãnh đó một cách có hiệu 

quả và an toàn, đồng thời vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN. Đẩy mạnh công tác 

đào tạo, tổ chức cán bộ pháp chế ngân hàng, nhằm tuyên truyền, phổ biến và giải thích 

những vấn đề các NHTM gặp khó khăn. Mặt khác đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ cho 

các NHTM. Tiếp tục hoàn thiện quy trình thu thập và xử lý thông tin của khách hàng có 
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quan hệ tín dụng với tất cả các tổ chức tín dụng của Trung tâm tín dụng thuộc NHNN. 

Ngoài ra luôn cập nhập, và phân loại rõ các tiêu chí đánh giá khách hàng, các tiêu chí 

đánh giá về mức độ rủi ro và hệ số tín nhiệm của các ngân hàng. Hệ thống hoá các tiêu 

chuẩn và kỹ thuật đánh giá vào cùng một nhóm nhƣ: các tiêu chuẩn về đánh giá năng lực 

khách hàng, các tiêu chuẩn về thẩm định dự án đầu tƣ, các kỹ thuật về phân tích báo cáo 

tài chính và thẩm định dự án. Có những biện pháp tuyên truyền thích hợp để các NHTM 

thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong việc cung cấp và sử dụng thông tin tín dụng. 

Các biện pháp cụ thể để Ngân hàng Nhà nước có thể triển khai để thực hiện các mục 

tiêu phát triển nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Việt Nam 

Thứ nhất, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ NHNN nên chủ động 

điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trƣờng, 

kiểm soát tốc độ tăng trƣởng tín dụng trong đó có cấp bảo lãnh ngân hàng theo định 

hƣớng đề ra. Thứ hai, điều hành tín dụng linh hoạt theo phƣơng châm mở rộng tín dụng 

đi đôi với an toàn, chất lƣợng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều 

kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn vay ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN sẽ phải tiếp tục 

triển khai có hiệu quả các chƣơng trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực do bảo lãnh 

ngân hàng đang là công cụ không thể thiếu đối với các dự án trọng điểm của quốc gia. 

Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và có hiệu quả 

cao thị trƣờng ngoại tệ trong hoạt động cấp bảo lãnh ngân hàng mà đồng tiền thanh toán 

là ngoại tệ. Đồng thời NHNN phải thực hiện tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát thị trƣờng tiền tệ và hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động bảo lãnh thanh 

toán ngân hàng – một nghiệp vụ đang ngày một phát triển nhằm đảm bảo an toàn hoạt 

động hệ thống các TCTD. Cuối cùng, NHNN cần làm tốt công tác truyền thông, đƣa 

thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng, nhằm định hƣớng thị trƣờng, tạo sự đồng thuận của xã hội, 

góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các giải 

pháp ổn định thị trƣờng của NHNN. 

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng tại Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt 

3.3.1. Điều chỉnh nội dung Hợp đồng cấp bảo lãnh 

Bổ sung các quy định cụ thể về bảo lãnh thanh toán vô điều kiện/bảo lãnh trả ngay. 

Việc ghi nhận nội dung bảo lãnh vô điều kiện vào hợp đồng cấp bảo lãnh là rất quan trọng 

đối với ngân hàng, ghi nhận nhƣ vậy thƣờng giúp ngân hàng không gặp khó khăn trong việc 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh vừa có thể buộc bên đƣợc bảo lãnh 

phải nhận nợ bắt buộc đối với số tiền ngân hàng đã trả thay hoặc trích tiền từ bên đƣợc bảo 

lãnh. Việc ghi nhận nội dung này là hết sức quan trọng tránh việc lúng túng cho cán bộ 

ngân hàng vì đã đảm bảo thống nhất nội dung thƣ và nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh. 

Về ngôn ngữ trong quan hệ bảo lãnh, từ trƣớc đến nay thông thƣờng Ngân hàng 

Bƣu điện Liên Việt sử dụng ngôn ngữ hợp đồng cũng nhƣ thƣ bảo lãnh dựa trên sự thỏa 

thuận của các bên nhằm đa dạng sản phẩm trong hoạt động bảo lãnh để đáp ứng tối đa 

nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, do 

trình độ ngoại ngữ của cán bộ, nhân viên ngân hàng còn hạn chế, đặc biệt là một số ngôn 

ngữ không quá phổ biến, đây là một trong những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bảo lãnh 

thanh toán. Rất nhiều trƣờng hợp do không hiểu rõ, thấu đáo nội dung thƣ bảo lãnh và 

hợp đồng cấp bảo lãnh bằng tiếng nƣớc ngoài nên đã phát sinh một số tranh chấp không 

đáng có và có thiệt hại xảy ra cho Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt. 
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Vấn đề về ngân hàng chậm trả và lãi suất chậm trả, một số khách hàng có yêu cầu 

ngân hàng phát hành bảo lãnh có nội dung điều chỉnh việc ngân hàng chậm thanh toán 

và quy định lãi suất đối với số ngày chậm thanh toán của ngân hàng, yêu cầu này xuất 

phát từ phía bên nhận bảo lãnh quan ngại việc ngân hàng chậm thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh và không muốn ngay lập tức đƣa ra cơ quan giải quyết tranh chấp. Việc bổ sung nội 

dung này vào hợp đồng cấp bảo lãnh nhằm tạo chủ động cho ngân hàng. 

Về gia hạn thời hạn bảo lãnh, thông thƣờng trên thực tế các mối quan hệ cơ sở dẫn 

đến quan hệ bảo lãnh có thể đƣợc gia hạn, theo đó, bên nhận bảo lãnh yêu cầu mặc nhiên 

bảo lãnh phải đƣợc gia hạn để phù hợp với thời gian của nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh. Song xét 

trên khía cạnh của ngân hàng cấp bảo lãnh nghĩa là ngân hàng đang cấp tín dụng, khi đã 

ngân hàng chỉ cấp tín dụng trên cơ sở đã thẩm định khách hàng. Vì vậy nếu bảo lãnh tự 

động đƣợc gia hạn thì sẽ tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng (thời gian gia hạn bảo lãnh có thể 

nằm ngoài thời gian ngân hàng đã thẩm định khách hàng). Nên để hạn chế rủi ro này Ngân 

hàng Bƣu điện Liên Việt đã ghi nhận thêm nội dung liên quan đến gia hạn thời gian bảo 

lãnh vào hợp đồng cấp bảo lãnh để ràng buộc trách nhiệm đối với bên đƣợc bảo lãnh. 

3.3.2. Nhóm giải pháp quản trị rủi ro 

Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt cần có cơ chế về quản trị rủi ro đặc thù trong hoạt 

động bảo lãnh. Bên cạnh rủi ro tín dụng, hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng có 

những rủi ro đặc thù nhƣ gian lận, lừa đảo và giả mạo, do đó, trong cơ chế về quản trị rủi 

ro cần có các quy định bao trùm đƣợc các loại rủi ro này. Khi xây dựng cơ chế về quản 

trị rủi ro trong hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng, theo tác giả trƣớc hết Ngân 

hàng Bƣu điện Liên Việt cần có sự phân loại bảo lãnh theo hình thức bảo đảm một cách 

cụ thể hơn để có cách thức quản lý rủi ro phù hợp. Thay vì chỉ phân chia các bảo lãnh 

thanh toán thành hai loại là bảo lãnh có ký quỹ (ký quỹ 100%) và bảo lãnh không đƣợc 

ký quỹ hoàn toàn nhƣ hiện nay. 

Bên cạnh đó, để có thể quản trị các rủi ro đặc thù trong hoạt động bảo lãnh, cơ chế 

về quản trị rủi ro cần đƣợc thiết lập trên cơ sở hệ thống hóa các đặc trƣng trong nhận 

diện các loại rủi ro này, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các phòng ban tại Đơn vị 

kinh doanh trong vai trò là ngƣời trực tiếp phát hành chứng thƣ bảo lãnh và ký kết hợp 

đồng cấp bảo lãnh, với các Khối tại Hội sở trong vai trò là bộ phận có trách nhiệm hỗ trợ 

các Đơn vị kinh doanh trong hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng. 

Ngoài ra Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và mở 

rộng hơn nữa mạng lƣới ngân hàng đại lý tại tất cả các Phòng Giao dịch Bƣu điện đặc 

thù, đồng thời nâng cao hoạt động phòng, chống rửa tiền thông qua việc thƣờng xuyên 

phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phòng chống tội phạm quốc tế để có thể nắm bắt các 

thông tin và vận dụng kinh nghiệm hữu ích nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý 

rủi ro trong hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng. 

3.3.3. Một số kiến nghị khác 

Về mặt nghiệp vụ, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt cần triển khai rà soát lại các 

quy chế, quy trình, quy định nội bộ điều chỉnh nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

cho phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ cũng nhƣ các thông lệ quốc tế điều 

chỉnh hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng để chuẩn hóa trong hoạt động này, từ đó 

tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng liên quan đến bảo 

lãnh thanh toán. Trong quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động bảo lãnh thanh toán 

ngân hàng cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thao tác thực hiện và trách nhiệm của 

từng cán bộ, nhân viên tác nghiệp, đồng thời cũng cần có những quy định về phối hợp, 
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hỗ trợ giữa các phòng, khối trong xử lý nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng, luân 

chuyển và lƣu trữ chứng từ. 

Về đào tạo, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt cần sớm biên soạn lại và ban hành cẩm 

nang nghiệp vụ nhằm hệ thống hóa và chuẩn hóa các kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt 

động bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo hƣớng kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn 

công tác bảo lãnh thanh toán. Cùng với đó, Trung tâm Đào tạo của Ngân hàng cần kết 

hợp với Tổ đào tạo thuộc Phòng Pháp chế và các Đơn vị kinh doanh để tổ chức các hoạt 

động về trao đổi, học tập nghiệp vụ và tổng kết kinh nghiệm trong hoạt động bảo lãnh 

thanh toán một cách thƣờng xuyên, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân 

viên, đồng thời, góp phần hạn chế rủi ro trong tác nghiệp, quản lý. 

Về công nghệ ngân hàng, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt cần hoàn thiện công 

nghệ, đặc biệt là hệ thống core banking trong hoạt động bảo lãnh. Cụ thể, Khối Công 

nghệ thông tin cần hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh, đặc biệt là hệ thống Phòng Giao dịch 

Bƣu điện (mô hình đặc thù của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt) nâng cấp việc truy xuất 

thông tin, mở rộng và phát triển các ứng dụng hiện có từ hệ thống để việc soạn thảo thƣ 

bảo lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh theo mẫu đƣợc tự động, việc lấy số seri bảo lãnh 

cũng thuận tiện hơn. Ngoài ra các Đơn vị kinh doanh tùy vào đặc thù của đơn vị mình có 

thể chủ động xây dựng các phần mềm, chƣơng trình tƣơng thích trên cơ sở core banking 

hiện hành của ngân hàng để phục vụ việc tác nghiệp và báo cáo trong hoạt động bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng đƣợc thuận tiện và dễ dàng hơn. 
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Từ xƣa đến nay, hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng trong đó có bao gồm hoạt 

động bảo lãnh thanh toán ngân hàng luôn là một hoạt động đƣợc các nhà làm luật lƣu 

tâm. Các giao dịch về bảo lãnh thanh toán ngân hàng có vai trò kích thích sản xuất, kinh 

doanh phát triển, tạo lập hàng hóa cho thị trƣờng tiền tệ. 

Pháp luật về hoạt động ngân hàng và cụ thể là hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân 

hàng là hệ thống pháp luật đồ sộ và tƣơng đối phức tạp trong tổng thể hệ thống pháp luật 

Việt Nam, vì vậy khi đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các quy định chung của pháp luật về nội 

dung liên quan, từ đó tác giả đã có những phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng. Các giao dịch liên quan đến bảo lãnh thanh toán ngân hàng là 

những giao dịch tƣơng đối phức tạp do có rất nhiều quan hệ kinh tế - dân sự cần đến bảo 

lãnh thanh toán ngân hàng, vì vậy cần có sự quy định cụ thể của Nhà nƣớc, nhƣng việc xây 

dựng các quy định đó cũng phải đảm bảo tiêu chí thống nhất, minh bạch, tạo điều kiện cho 

ngƣời dân dễ dàng tham gia giao dịch, cơ quan quản lý có thể nắm đƣợc thông tin kịp thời. 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, cần sớm triển khai các giải pháp tổng 

thể và đồng bộ nhằm thúc đẩy các quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng phát triển, 

kiện toàn cơ chế quản lý của nhà nƣớc đối với hoạt động ngân hàng, mở rộng tối đa 

quyền và lợi ích cho các bên tham gia giao dịch nhƣng vẫn phải kiểm soát và giải quyết 

kịp thời các tranh chấp, vi phạm phát sinh. 

Do gặp nhiều hạn chế về tài liệu tham khảo và khó khăn trong việc tìm kiếm số 

liệu cũng nhƣ các thông tin thực tế cho việc thực hiện luận văn cũng nhƣ hạn chế trong 

việc nghiên cứu khoa học, tác giả rất mong nhận đƣợc sự góp ý của quý thầy cô và 

ngƣời đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.  


